QUY TRÌNH 1: QUY TRÌNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
a) Mục đích: Triển khai công tác mở ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng theo kế hoạch và phân công rõ ràng theo quy định.

b) Nội dung quy trình:

	Bước
	Khoản mục
	Nội dung
	Văn bản cần có
	Đơn vị/cấp thực hiện
	Ghi chú

	1
	Xác định các điều kiện và chuẩn bị mở ngành

	1.1
	Rà soát các điều kiện mở ngành và soạn Tờ trình đề nghị mở ngành
	- Căn cứ nhu cầu của xã hội và kế hoạch phát triển Trường, khoa/viện rà soát điều kiện mở ngành và đề nghị triển khai mở ngành.
- Điều tra, khảo sát nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội đối với ngành cần mở.
- Xem xét thông qua các điều kiện mở ngành và đề xuất danh sách Hội đồng xây dựng Đề án mở ngành.
	- Báo cáo thuyết minh về nhu cầu đào tạo ngành dự kiến mở
- Tờ trình v/v đề nghị mở ngành 
- Phiếu đề xuất Hội đồng xây dựng đề án mở ngành
	- Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo (chủ trì)
- Phòng ĐTĐH (phối hợp)
	

	1.2
	Phê duyệt Hội đồng xây dựng đề án mở ngành
	- Xin ý kiến lãnh đạo về việc mở ngành đào tạo mới.
- Ra quyết định thành lập Hội đồng xây dựng đề án mở ngành.
	Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng Đề án mở ngành (HĐXD)
	 - Ban Giám hiệu
 - Phòng ĐTĐH
	

	2
	Xây dựng đề án mở ngành

	2.1
	Lập kế hoạch xây dựng đề án
	HĐXD phối hợp với Khoa/viện đào tạo và Phòng ĐTĐH xây dựng kế hoạch viết đề án.
	Kế hoạch xây dựng đề án
	- HĐXD Đề án mở ngành
	

	2.2
	Xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo
	 Tiến hành thiết kế chương trình và kế hoạch đào tạo
	- Quy trình xây dựng CTĐT 

(Phụ lục 2)

- Mẫu chương trình đào tạo 

(Phụ lục 3)
	- HĐXD Đề án mở ngành (chủ trì)
- Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo (phối hợp)
	

	2.3
	Xác nhận các điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo
	- Lập các biểu mẫu và xác nhận các điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo.
- Tập hợp lý lịch khoa học, văn bằng chứng chỉ của đội ngũ giảng viên cơ hữu đúng ngành hoặc ngành gần.
	- Mẫu Biên bản kiểm tra và xác nhận điều kiện thực tế mở ngành (Phụ lục 1)
- Mẫu Lý lịch khoa học 

(Phụ lục 5)
	- HĐXD Đề án mở ngành (chủ trì)
- Các đơn vị liên quan (phối hợp)
	

	2.4
	Tập hợp các minh chứng về điều kiện mở ngành
	Tập hợp các minh chứng về điều kiện mở ngành đính kèm theo đề án về các nội dung tại khoản 1 Điều 2; điểm b, c, d, đ, e khoản 4 Điều 2 Thông tư 22/2017 /TT-BGDĐT
	
	- HĐXD Đề án mở ngành (chủ trì)
- Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo (phối hợp)
	

	2.5
	Viết đề án mở ngành
	Viết hoặc hoàn chỉnh bản thảo đề án. Việc viết đề án có thể tiến hành song song với các bước từ 2.1 đến 2.4
	Mẫu đề án (Phụ lục 4)
	HĐXD Đề án mở ngành
	

	3
	Thẩm định Đề án mở ngành

	3.1
	Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (HĐTĐ)
	Đề xuất HĐTĐ và trình Hiệu trưởng ký quyết định thành lập
	 Mẫu quyết định thành lập HĐTĐ
	- Phòng ĐTĐH (chủ trì)
- Khoa/viện quản lý ngành đào tạo (phối hợp)
	

	3.2
	Thẩm định chương trình
	Đánh giá khách quan chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế từ các chuyên gia và nhà khoa học ngoài trường
	- Biên bản họp HĐTĐ (có kết luận)
- Phiếu thẩm định

- Bản nhận xét phản biện
(Phụ lục 6)
	- HĐTĐ (chủ trì)
- Phòng ĐTĐH (phối hợp)
	

	3.3
	Tự đánh giá điều kiện mở ngành
	Hoàn thành biểu mẫu tự đánh giá điều kiện mở ngành
	Mẫu tự đánh giá điều kiện mở ngành (Phụ lục 7)
	- Phòng ĐTĐH (chủ trì)
- Phòng TC-HC, Phòng KH-TC, Phòng ĐBCL&KT, Trung tâm PVTH, Trung tâm TNTH (phối hợp)
	

	4
	Hoàn thiện và thông qua đề án mở ngành

	4.1
	Chỉnh sửa và hoàn thiện đề án
	- Chỉnh sửa và hoàn thiện đề án theo góp ý của HĐTĐ.
- Giải trình bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế theo kết luận của HĐTĐ (nếu có).
	- Báo cáo giải trình
- Đề án hoàn thiện
	HĐXD Đề án mở ngành
	

	4.2
	Thông qua Đề án mở ngành
	Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường họp thông qua Đề án
	Biên bản họp thông qua đề án mở ngành
	Hội đồng Khoa học và Đào tạo
	

	5
	Trình Hội đồng trường xem xét và phê duyệt

	5.1
	Rà soát lại hồ sơ đề nghị mở ngành
	Rà soát lại tất cả các văn bản cần thiết trong hồ sơ đề nghị mở ngành và gửi 02 hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành đào tạo
	
	- Phòng ĐBCL&KT


	

	5.2
	Xem xét quyết định phê duyệt mở ngành
	Căn cứ vào Hồ sơ đề nghị mở ngành, thực hiện theo quy định chi tiết tại Điều 6 của Thông tư 22/2017 /TT-BGDĐT
	- Quyết định mở ngành đào tạo (nếu đủ điều kiện)

- Đề nghị bằng văn bản bổ sung và hoàn thiện Đề án (nếu chưa đủ điều kiện)
	- Hội đồng trường
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